
PHỤ LỤC 
(Kèm theo Công văn số           / BQLDDCN ngày         /5/2022 của Ban Quản lý dự án 

đầu từ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi) 

STT 
Tên tài sản/ cơ 

quan sử dụng 
Thông số kỹ thuật đề xuất tham khảo 

Đơn giá tham 

khảo 

(đồng) 

1 MB1: Máy vi tính 

để bàn  

Máy tính đồng bộ thương hiệu sản xuất trên dây chuyền 

công nghiệp đạt các chứng chỉ:  ISO 9001:2015: ISO về 

quản lý chất lượng; ISO 45001:2018: ISO về quản lý An 

toàn và Sức khỏe nghề nghiệp; ISO 14001:2015: ISO quản 

lý về môi trường 

- Bộ vi xử lý: Tối thiểu Intel® Core™ i3-12100 Processor 

(4 lõi, 8 luồng, 12M Cache, 3.30 GHz).  

- Bo mạch chủ: Chipset Intel® H610, B560 (hoặc tương 

đương) 

- Cổng giao tiếp: HDMI, VGA, DVI-D, 6x USB, LAN 

(RJ45), Audio.  

- Bộ nhớ: 8GB DDR4 Bus 2666Mhz.  

- Ổ cứng: SSD 256GB.  

- Monitor: LED 21.5" Widescreen (kích thước màn hình: 

21.5"; Độ phân giải tối thiểu: 1920 x 1080)  

- Cổng kết nối: VGA + HDMI;  

- Vỏ máy và nguồn tối thiểu: 180W (đồng bộ thương hiệu 

máy tính).  

- Bàn phím: Standard chuẩn USB, (đồng bộ thương hiệu 

máy tính).  

- Chuột: Optical chuẩn USB, (đồng bộ thương hiệu máy 

tính).   

- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng 

13.800.000 

2 MB2: Máy vi tính 

để bàn 

Máy tính đồng bộ thương hiệu sản xuất trên dây chuyền 

công nghiệp đạt các chứng chỉ:  ISO 9001:2015: ISO về 

quản lý chất lượng; ISO 45001:2018: ISO về quản lý An 

toàn và Sức khỏe nghề nghiệp; ISO 14001:2015: ISO quản 

lý về môi trường 

- Bộ vi xử lý: Tối thiểu Intel® Core ™ i5-11400 (6 lõi, 12 

luồng, bộ nhớ đệm 12M, tốc độ cơ sở 2.60 GHz).  

- Bo mạch chủ: Chipset Intel® H610, B560 (hoặc tương 

đương);  

- Cổng giao tiếp: HDMI, VGA, DVI-D, 6x USB, LAN 

(RJ45), Audio.  

14.990.000 



STT 
Tên tài sản/ cơ 

quan sử dụng 
Thông số kỹ thuật đề xuất tham khảo 

Đơn giá tham 

khảo 

(đồng) 

- Bộ nhớ: 4GB DDR4 Bus 2666Mhz. 

- Ổ cứng: SSD 256GB.  

- Monitor: LED 21.5" Widescreen (kích thước màn hình: 

21.5"; Độ phân giải tối thiểu: 1920 x 1080)  

- Cổng kết nối: VGA + HDMI;  

- Vỏ máy và nguồn tối thiểu: 180W (đồng bộ với thương 

hiệu máy tính).  

- Bàn phím: standard chuẩn USB, (đồng bộ với thương hiệu 

máy tính).. 

- Chuột: Optical chuẩn USB, (đồng bộ với thương hiệu máy 

tính).  

- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng 

3 MB3: Máy vi tính 

để bàn 

Máy tính đồng bộ thương hiệu sản xuất trên dây chuyền 

công nghiệp đạt các chứng chỉ:  ISO 9001:2015: ISO về 

quản lý chất lượng; ISO 45001:2018: ISO về quản lý An 

toàn và Sức khỏe nghề nghiệp; ISO 14001:2015: ISO quản 

lý về môi trường.  

- Bộ vi xử lý: Tối thiểu Intel® Pentium® Gold G6400 (tần 

số 4.0GHz, bộ nhớ đệm 4MB Cache, 2 lõi, 4 luồng).  

- Bo mạch chủ: Chipset Intel® H510, B560 (hoặc tương 

đương); 

- Cổng giao tiếp: HDMI, USB, LAN (RJ45), Audio.  

- Bộ nhớ: 8GB DDR4 Bus 2666Mhz.  

- Ổ cứng: SSD 240GB.  

- Monitor: LED 21.5" Widescreen (kích thước màn hình: 

21.5"; Độ phân giải tối thiểu: 1920 x 1080)  

- Cổng kết nối: VGA + HDMI;  

- Vỏ máy và nguồn tối thiểu: 180W (đồng bộ với thương 

hiệu máy tính).  

- Bàn phím: standard chuẩn USB, (đồng bộ với thương hiệu 

máy tính).  

- Chuột: Optical chuẩn USB, (đồng bộ với thương hiệu máy 

tính).  

- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng 

11.630.000 

4 XT1: Máy vi tính 

xách tay  

CPU tối thiểu: Intel Core i3 1115G4.  

Ram: 4GB.  
15.000.000 



STT 
Tên tài sản/ cơ 

quan sử dụng 
Thông số kỹ thuật đề xuất tham khảo 

Đơn giá tham 

khảo 

(đồng) 

Ổ cứng: 256GB SSD.  

VGA: Onboard.  

Màn hình: 15.6 inch HD. 

5 In1: Máy in 

Máy in Laser A4 trắng đen.  

Tốc độ in: 12 trang/phút.  

Bộ nhớ trong: 02 MB.  

Khay giấy tự động : 150 tờ A4.  

Độ phân giải thực 600 x 600 dpi   

Kết nối với USB 2.0 High Speed.  

3.690.000 

6 In2: Máy in 

Máy in Laser A4 trắng đen.  

Tốc độ in (A4): 25 trang/phút,  

In hai mặt tự động. 

Mạng LAN Có dây,  

Công suất khuyến nghị/tháng: 500 – 1,500 trang,  

4.260.000 

7 In3: Máy in 

Máy in laser đen trắng.  

Tốc độ in (A4) 27ppm.  

In đảo mặt tự động Tiêu chuẩn.  

Độ phân giải bản in 600 x 600dpi.  

Giao tiếp tiêu chuẩn Có dây USB 2.0 Tốc độ cao.  

Bộ nhớ: 128MB. 

5.000.000 

8 In4: Máy in 

Máy in Laser không dây.  

Tốc độ: 33 trang/ phút khổ A4.  

Khổ giấy tối đa: A4.  

Độ phân giải máy in: 600 x 600 dpi.  

Bộ xử lý: 800MHz x 2.  

Bộ nhớ chuẩn: 1GB.  

Khay giấy tiêu chuẩn: 250 tờ.  

Khay tay: 100 tờ.  

Cổng kết nối: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-

TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n. 

6.100.000 

9 In5: Máy in 

Máy in màu  

Tốc độ in (A4): Lên tới 18ppm(đen trắng/Màu). 

Bộ nhớ 1 GB. Khổ giấy tối đa: A4,  

8.000.000 



STT 
Tên tài sản/ cơ 

quan sử dụng 
Thông số kỹ thuật đề xuất tham khảo 

Đơn giá tham 

khảo 

(đồng) 

Khay giấy tiêu chuẩn: 250 tờ.  

Giao diện tiêu chuẩn: Có dây USB 2.0 High Speed, 10Base-

T/100Base-TX/1000Base-T.  

Không dây Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS 

Easy Setup, Direct Connection).  

Độ phân giải khi in 600 x 600 dpi. 

 


		2022-05-23T16:21:08+0700


		2022-05-23T16:20:23+0700


		2022-05-23T16:20:23+0700


		2022-05-23T16:21:25+0700




